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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Bộ Tài Chính 78/2024/TT-BTC 08/11/2024 

Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài 

chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành 

12/12/2024  

2  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3561/QĐ-BGDĐT 14/11/2024 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

  

3  Thủ tướng Chính phủ 42/CT-TTg 09/11/2024 
Chỉ thị về việc đẩy nhanh triển khai xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước 
  

4  Thủ tướng Chính phủ 116/CĐ-TTg 14/11/2024 
Công điện tăng cường công tác phòng, 

chống bệnh sởi 
  

5  Thủ tướng Chính phủ 118/CĐ-TTg 19/11/2024 
Công điện tăng cường công tác phòng, 

chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh 
  

6  Thủ tướng Chính phủ 117/CĐ-TTg 18/11/2024 

Công điện về tiếp tục đẩy mạnh triển khai 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả 

nước 

  

7  Bộ Tài Chính 76/2024/TT-BTC 06/11/2024 

 

Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 

chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 

15/12/2024  



trong nước và chào bán trái phiếu doanh 

nghiệp ra thị trường quốc tế 

8  Bộ Nội vụ 7290/HD-BNV 14/11/2024 

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 

2025” 

  

9  Chính phủ 
147/2024/NĐ-CP 

 
09/11/2024 

Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng 
  

10  Chính phủ 149/2024/NĐ-CP 15/11/2024 

Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

  

11  Chính phủ 152/2024/NĐ-CP 15/11/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 

18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi hành 

án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo NĐ số 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 của Chính phủ 

  

12  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3535/QĐ-BGDĐT 13/11/2024 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông của tỉnh Tuyên Quang 

  

13  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3534/QĐ-BGDĐT 13/11/2024 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông của tỉnh Tuyên Quang 

  

14  Thủ tướng Chính phủ 1364/QĐ-TTg 11/11/2024 

QĐ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý tư vấn 

cho Chính phủ, các bộ ngành và địa 

phương khi tham giải quyết tránh chấp 

đầu tư quốc tế gđ 2025 

  



15  Thủ tướng Chính phủ 1370/QĐ-TTg 12/11/2024 

QĐ ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Bảo hiểm xã hội và NQ số 

142/2024/QH15 

  

16  Thủ tướng Chính phủ 1420/QĐ-TTg 18/11/2024 

QĐ phê duyệt danh sách thành viên BCĐ 

liên ngành Trung ương về an toàn thực 

phẩm 

  

17  Thủ tướng Chính phủ 19/2024/QĐ-TTg 15/11/2024 

Quyết định lộ trình áp dụng mức tiêu 

chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập 

khẩu và sản xuất, lắp ráp 

01/01/2025  

18  Thủ tướng Chính phủ 1403/QĐ-TTg 16/11/2024 

Quyết định Thành lập BCĐ về tổng kết 

thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của HNTW 6 khóa XII "Một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 

  

19  Thủ tướng Chính phủ 1385/QĐ-TTg 14/11/2024 
Quyết định Về việc ban hành Danh mục 

bí mật nhà nước của Đảng 
  

20  Thủ tướng Chính phủ 1422/QĐ-TTg 19/11/2024 

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch 

quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (cập nhật) 

  

21  Văn phòng Chính phủ 518/TB-VPCP 11/11/2024 

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại các cuộc 

họp rà soát dự thảo các Nghị định, Quyết 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ và Luật Đường bộ 

  

22  Bộ Tài Chính 79/2024/TT-BTC 11/11/2024 

Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

30/12/2024  



23  Bộ Tài Chính 77/2024/TT-BTC 08/11/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

190/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định việc quản lý, sử dụng chi phí 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 

vốn trái phiếu Chính phủ 

01/01/2025  

24  Bộ Tài Chính 80/2024/TT-BTC 11/11/2024 

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối 

với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy định 

tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 

22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - 

quốc phòng 

30/12/2024  

25  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
20/2024/TT-

BKHĐT 
13/11/2024 

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống 

kê ngành Thống kê 
01/01/2025  

26  Bộ Y Tế 34/2024/TT-BYT 15/11/2024 

Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 

phòng tại cơ sở y tế công lập 

31/12/2024  

27  Bộ Y Tế 33/2024/TT-BYT 15/11/2024 

Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ 

thuật đối với sữa và thực phẩm chức năng 

dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện 

bình ổn giá, kê khai giá. 

01/01/2025  

28  Bộ Y Tế 37/2024/TT-BYT 16/11/2024 

Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí 

xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu 

trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán 

đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 

phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia bảo hiểm 

y tế 

01/01/2025  

29  Bộ Y Tế 35/2024/TT-BYT 16/11/2024 
Thông tư quy định tiêu chuẩn chất lượng 

cơ bản đối với bệnh viện 
01/01/2025  



30  Bộ Giao thông vận tải 34/2024/TT-BGTVT 14/11/2024 
Thông tư quy định về hoạt động trạm thu 

phí đường bộ 
01/01/2025  

31  Bộ Giao thông vận tải 32/2024/TT-BGTVT 13/11/2024 

Thông tư quy định về quản lý giá dịch vụ 

sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ để kinh doanh do 

Trung ương quản lý 

01/01/2025  

32  Bộ Giao thông vận tải 33/2024/TT-BGTVT 14/11/2024 

Thông tư quy định về quản lý giá dịch vụ 

sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước, do Trung ương 

quản lý 

01/01/2025  

33  Bộ Công an 59/2024/TT-BCA 07/11/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 

01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh 

đối với công dân Việt Nam tai cửa khẩu 

01/01/2025  

34  Bộ Y Tế 39/2024/TT-BYT 17/11/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông 

tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh 

toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế 

thuộcphạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế 

01/01/2025  

35  Bộ Tài Chính 80/2024/TT-BTC 11/11/2024 

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối 

với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy định 

tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 

22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - 

quốc phòng 

30/12/2024  

36  Bộ Tài Chính 79/2024/TT-BTC 11/11/2024 

Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

30/12/2024  



37  Thủ tương Chính phủ 1364/QĐ-TTg 11/11/2024 

QĐ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý tư vấn 

cho Chính phủ, các bộ ngành và địa 

phương khi tham giải quyết tránh chấp 

đầu tư quốc tế gđ 2025 - 2030 

  

38  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9309/BKHĐT-TH 11/11/2024 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 

và 11 tháng năm 2024 

  

39  Bộ Tài Chính 12311/BTC-TCT 11/11/2024 

Về việc phối hợp chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy 

định về hóa đơn điện tử từng lần bán 

hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán 

lẻ xăng dầu 

  

 


